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BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I;  

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2024 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông nghiệp: 

a) Diện tích cây hàng năm:  

Các loại cây hàng năm triển tốt, không phát hiện sâu bệnh hại nặng, dự kiến 

vụ Xuân hè trồng 62ha, gồm: Ngô; Lạc; Rau các loại. 

 - Ngô: 40 ha, nhân dân đang tiến hành trồng. 

 - Lạc: 12 ha, nhân dân đang tiến hành trồng. 

 - Rau các loại: 10 ha, nhân dân đang tiến hành trồng. 

b) Cây ăn quả:  

- Chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân chủ động thu hoạch đối với tổng diện tích 

216 ha cây có múi. Trong đó 96 ha là bưởi các loại, sản lượng đạt 840 tấn; 120 ha 

Cam, sản lượng đạt 1600 tấn.  

Tập trung tuyên truyền nhân dân chủ động chăm sóc và phun phòng trừ sâu 

bệnh hại trên các đối tượng cây trồng theo kế hoạch và thời vụ. 

- Cây vải: Diện tích 545 ha, trong đó: Vải u 100 ha; Vải thanh hà 245 ha; 

Vải thiều 200 ha. Hiện nay toàn bộ diện tích vải đang trong thời kỳ phát triển hoa, 

nở hoa, tỷ lệ ra hoa có khác nhau: Vải u ra hoa đạt 70%; Vải thanh hà đạt 20%; Vải 

thiều đạt 5% có hiện tượng kẹp lộc nhiều và ra lộc. Đã khuyến cáo nhân dân chủ 

động phun phòng sâu bệnh hại như Bọ xít; Sâu, rệp…Bón phân tưới nước.  

- Các loại cây ăn quả khác: 

 + Bưởi các loại: 96 ha chủ yếu là bưởi ngọt, cây đã ra hoa và đang nở hoa. 

 + Cam các loại: 120 ha chủ yếu là cam lòng vàng 69ha, cam ngọt 42ha, cam 

V2 9ha cây đang phát triển hoa chuẩn bị nở hoa. 

+ Nhãn các loại: 7 ha, đang trong thời kỳ phát triển hoa tỷ lệ đạt 5%, còn 

95% ra lộc. 

 + Táo các loại diện tích: 7,9 ha, Táo Xuân, táo Đài đã thu hoạch xong. Hiện 

tại nhân dân đang tiến hành đốn cây. 

 Biện pháp chỉ đạo: Đối với vải thiều tuyên truyền cho nhân dân thực hiện 

theo công văn hướng chăm sóc vải ra hoa. Đối với cây có múi phun phuốc phòng 

sâu bệnh bón phân cho lộc hoa phát triển, với táo thu xong đến đâu đốn cây, rọn 

vườn luôn đến đó. 

c) Chăn nuôi: Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc đàn vật 

nuôi và phát triển đàn lợn, chăn nuôi theo hướng tập trung (trâu, bò, ngựa, hươu). 
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Công tác tiêm phòng, và vệ sinh, tiêu độc, tiêu hủy vẫn tiến hành thường xuyên 

đảm bảo đúng theo quy định. 

Loại Trâu Bò Ngựa Dê Lợn Gà Vịt Chó Mèo Hươu 

Tổng đàn (con) 44 41 34 157 13970 27640 13500 1145 210 112 

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia xúc, gia cầm tương đối ổn định, xuất hiện nhỏ 

lẻ bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và đã được khoanh vùng, xử lý kịp thời.  

d) Lâm nghiệp: Không phát sinh vi phạm QLBV, cháy rừng; triển khai đăng 

ký trồng rừng phân tán, rừng gỗ lớn; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2024. 

- Đăng ký 15.800 cây phân tán. 

đ) Khuyến nông: Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm 

sóc vải (63 người tham gia); Triển khai đăng ký 100kg ngô NK4300 biến đổi gen. 

1.2. Công tác Quản lý tài nguyên-Môi trường  

a) Công tác quản lý đất đai:  

- Quản lý đất đai được chú trọng chỉ đạo thường xuyên. Các hoạt động liên 

quan đến giao dịch đất đai của người dân như: đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy 

CNQSD đất, chuyển nhượng QSD đất, tặng cho,… được giải quyết kịp thời, đúng 

quy định. Trong  tháng 02 đã thực hiện:  

 + Lập hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ: 01 trường hợp; 

 + Hồ sơ đăng ký biến động: 13 trường hợp; 

- Công tác thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU: Đã xây dựng xong kế hoạch 

cưỡng chế đối với 04 trường hợp vi phạm CT19. Đã ra quyết định buộc thực hiện 

khắc phục hậu quả 03 trường hợp vi phạm trước 11/6/2020. Tiếp tục triển khai 

thực hiện việc chỉ đạo của Đảng ủy – UBND xã về việc tuyên truyền trong nhân 

dân thực hiện nghiêm việc sử dụng đất đúng mục đích không để xảy ra tình trạng 

xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp.  

+ Không có trường hợp vi phạm Chỉ thị 19-CT/TU. 

b) Quy hoạch 

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện hồ sơ quy hoạch khu dân cư số 02: 

- Phối hợp giải phóng mặt bằng khu Tòa án huyện. 

c) Lĩnh vực môi trường:  

- Chỉ đạo thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh 

04/2 và ngày 13/3/2024; Kết quả có 9/9 thôn ra quân với tổng số trên 1000 người 

tham gia, 03 HTX, 01 công ty, 02 doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp cùng thực 

hiện việc san gạt đường và dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

- Triển khai và đôn đốc các thôn triển khai thu phí môi trường năm 2024 và 

chỉ đạo thu triệt để các hộ chưa đóng phí môi trường năm 2023. 

d) Giao thông – Thủy lợi 

- Triển khai kế hoạch giải tỏa hành an toàn giao thông đường bộ: 

+ Tuyến đường T289:  đoạn Từ Cầu Chũ đến Gốc Đa Thủ Dương: Số hộ có 

cây xanh nằm trong HLATGT: 8 hộ, gồm 15 cây xanh, đã thực hiện giải tỏa 15 cây 

xanh; Số trường hợp ký cam kết không tái lấn chiếm: 11 trường hợp; 
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+ Tuyến đường huyện Nam Dương đi Đèo Gia: Số hộ có công trình kiến 

trúc nằm trong HLATGT: 0 hộ; Số hộ có cây xanh nằm trong HLATGT: 15 hộ, 

gồm 25 cây xanh đã thực hiện giải tỏa 25 cây xanh; Số trường hợp ký cam kết 

không tái lấn chiếm: 37 trường hợp; 

+ Đối với tuyến đường 289 từ Gốc đa Thủ Dương – Nam Điện: Đã triển 

khai ký cam kết đối với 60 trường hợp không lấn chiếm hành lang giao thông, tiếp 

tục rà soát các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Giải tỏa được 50 cây 

xanh, mái che 45,5 biển quảng cáo 10, thực hiện xong trong tháng 01 năm 2024. 

đ) Xây dựng Nông thôn mới nâng cao 

- Chỉ đạo rà soát các tiêu chí còn thiếu, chưa hoàn thiện để tổ chức thực 

hiện; giao nhiệm vụ triển khai thực hiện, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Triển khai Kế hoạch thu gom, tái sử dụng và tái chế các phụ phẩm nông 

nghiệp thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

e) Thực hiện Nghị quyết 233 

Hoàn thành đường bê tông tuyến nhà văn hóa thôn Hòn Tròn, Thủ Dương. 

g) Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn: 

- Các cơ sở sản xuất và HTX mỳ chũ giảm sản lượng (do thời tiết), chất 

lượng đáp ứng được nhu cầu thị trường, sản lượng ước đạt 5.400 tấn.  

- Triển khai đến các chủ thể các nội dung Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 

06/3/2024 của UBND huyện Lục Ngạn về thực hiện Chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm” năm 2024; đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm 

để tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2024 (05 sản phẩm 

mới, 02 sản phẩm đánh giá lại). 

2. Văn hóa - Xã hội 

2.1. Công tác tổ chức Tết Nguyên đán 

a) Công tác tuyên truyền vận động 

- Công tác tuyên truyền vận động được quan tâm, 100% cơ quan, đơn vị, nơi 

hoạt tập trung và hộ gia đình tổ chức treo cờ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Tổ 

chức trang trí cổng làng, treo 07 Băng zôn, khẩu hiệu đón tết, mừng Đảng, mừng 

xuân …. 

- Đài truyền thanh xã tổ chức phát tin bài về tuyên truyền mừng Đảng, mừng 

xuân và đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống pháo nổ và thực hiện chuyển tiếp 

đài cấp trên theo đúng quy định và đặc biệt yêu cầu các thôn chuyển tiếp lời chúc 

mừng năm mới của lãnh đạo các cấp. 

b) Công tác chăm lo đời sống và đảm bảo an sinh xã hội 

Tổng số 1042 lượt hộ gia đình, cá nhân được tặng quà Tết tương đương số 

tiền 419.650.000 đồng. Cụ thể: 

- Tặng 480 xuất quà cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể; đảng viên lão thành và cán bộ 

hưu trí tương đương số tiền 208.250.000đồng (riêng khối doanh nghiệp tặng 157 

xuất, 50.500.000 đồng); 

- Tặng 562 xuất quà cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ gia đình khó 

khăn tương đương số tiền 211.400.000 đồng: 
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+ Quà của Chủ tịch nước: 29.400.000đồng; 

+ Quả của Chủ tịch tỉnh: 76.800.000đồng 

+ Quà của UBND huyện: 6.300.000đồng; 

+ Quà của UBND xã: 13.500.000đồng; 

+ Quỹ vì người nghèo: 27.000.000đồng; 

+ Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp: 57.800.000đồng. 

Toàn bộ số quà tặng đã được đại diện Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ xã 

và các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp trao tặng trực tiếp đến hộ gia đình, 

cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, 

đón Tết. 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chi trả đúng chế 

độ đối với người lao động.  

c) Công tác tổ chức các hoạt động lễ hội 

- Lễ mở cửa Đình thôn Bến Huyện, Lâm, Cảnh: Ngày 11-13/02/2024 (tức 

ngày 04-06, tháng giêng, năm Giáp Thìn); 

- Lễ hội Đình – Chùa thôn Thủ Dương: Ngày 14-15/02/2024 (tức ngày 05-

06, tháng giêng, năm Giáp Thìn); 

- Lễ hội Chùa Hàm Long thôn Nam Điện: Từ ngày 16-17/02/2024 (tức ngày 

07-08, tháng giêng, năm Giáp Thìn); 

- Lễ hội Đình - Chùa thôn Biềng: Ngày 18-19/02/2024 (tức ngày 09-10, 

tháng giêng); 

- Lễ hội Chùa thôn Bến Huyện: 24/02/2024 (ngày 15 tháng giêng); 

- Lễ hội Đình thôn Cầu Meo: 27/02/2024 (ngày 18 tháng giêng); 

Các thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian trong 

thời gian tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phục vụ đời sống văn hóa của 

nhân dân và du khách thập phương. 

d) Tổ chức giải thể thao 

- Giải bóng đá: 08 đội tham gia; Tổ chức từ ngày 07/02/2024 (ngày 28 tháng Chạp); 

- Giải bóng chuyền hơi: 07 đội tham gia; Tổ chức từ ngày 14/02/2024 (tức 

ngày 05 tháng Giêng). 

đ) Tổ chức Tết trồng cây 

- Tổ chức thực hiện Tết trồng cây vào ngày 15/02, trồng 20 cây xanh (trị giá 

khoảng 25 triệu đồng) tại khu vực UBND xã và triển khai các thôn thực hiện trồng 

cây xanh tại nơi sinh hoạt tập trung, hành lang gia thông, đất công cộng. 

e) Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

Trong dịp Tết và thời gian lễ hội không sảy ra vi phạm về an ninh trật tự, an 

toàn giao thông, PCCC trên địa bàn.  

- Thành lập 05 Tổ (trên 70 người, lực lượng công an viên, thôn đội trưởng, 

tổ an ninh tự quản) tuần tra, chốt đảm bảo ANTT tại các ngã 3, ngã tư, các khu vực 

hay tụ tập đông người, đua xe, gây rối TTCC, điểm đối tượng thường xuyên tụ tập 

sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các 
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hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về 

pháo nổ (phát hiện, xử lý 01 vụ đốt pháo nổ). 

- Các hoạt động Lễ hội tại các thôn được lực lượng công an xã đảm bảo về 

an ninh trật tự. 

2.2. Văn hóa – Thông tin: 

- Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; nhiệm vụ phát 

triển kinh tế-xã hội, an ninh – quốc phòng; vận động nhân dân tham gia BHXH; 

BHYT; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;  ….  

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tham gia giao lưu văn hoá huyện Lục 

Ngạn năm 2024. 

2.3. Giáo dục và đào tạo:  

- Các trường học tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm học theo kế hoạch và thực 

hiện nâng cao chất lượng giáo dục địa phương; trường THCS thực hiện xong thi 

giữa học kỳ 2.  

2.4. Công tác Y tế, Dân số kế hoạch hóa gia đình: 

- Chỉ đạo trạm Y tế đảm bảo 24/24 giờ đều phải có nhân viên trực tại trạm, 

đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Làm tốt công tác quản lý vệ 

sinh an toàn thực phẩm, không có vụ/người bị ngộ độc thực phẩm. 

2.5. Lao động, thương binh và xã hội: 

- Chỉ đạo thiết lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với 06 hộ (05 hộ nghèo, 01 hộ 

cận nghèo); xây mới 05, sửa chữa 01.  

- Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 06 người cao tuổi; 07 mai táng phí; 07 hoả táng. 

- Tiếp tục thực hiện rà soát các đối tượng thương bệnh binh …và các đối 

tượng bảo trợ xã hội nhận tiền qua tài khoản  

2.6. Công tác vận động BHYT, BHXH tự nguyện: Tiếp tục triển khai tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, BHXH tự nguyện theo kế 

hoạch; 11 thẻ BHYT đăng ký mới. 

2.7. Triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền 

vững và phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số miền núi 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kiện toàn tổ công tác và ban hành 

các văn bản chỉ đạo, thực hiện. 

3. Công tác đảm bảo trật tự ATXH: Tình hình an ninh chính trị: đảm bảo 

ổn định, không có vấn đề mất trật tự an ninh chính trị xẩy ra; bảo vệ vững chắc các 

mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội.  

- Về xuất-nhập cảnh: 02 công dân quốc tịch Hàn Quốc, đã tiến hành tiếp 

nhận lưu trú theo quy định; không có trường hợp xuất cảnh trái phép. 

- Tình hình liên quan an ninh dân tộc, tôn giáo: Cơ bản ổn định không phát sinh 

vấn đề gì phức tạp. 

- Tình hình trật tự an toàn xã hội: 02 vụ việc (01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ sử 

dụng trái phép chất ma túy), Công an xã đã thụ lý giải quyết. 
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- Tại nạn và va chạm giao thông: Xảy ra 02 vụ việc, làm bị thương 02 người 

(01 người tử vong tại Trung tâm Y tế) và hư hỏng 04 phương tiện. làm tốt công tác 

bảo vệ hiện trường và phối hợp giải quyết. 

- Công tác QLHC về TTXH: Chuyển đi 09 trường hợp; chuyển đến 16 trường 

hợp; nhập sinh 12 trường hợp; xóa đăng ký thường trú (chết) 12 trường hợp; Điều 

chỉnh thông tin 26 trường hợp; tách hộ 03 trường hợp, xác nhận thông tin cư trú 80 

trường hợp; Xác nhận nhân sự: 80 trường hợp; Đăng ký mới 58 xe máy, xe moto; 

cấp lại đăng ký và biển số cho 13 xe moto các loại. 

 - Triển khải và thực hiện đề án 06, kết quả: Làm sạch cập nhật, bổ sung, 
chỉnh sửa thông tin đối với dữ liệu BHXH; rà soát, làm sạch dữ liệu hộ nghèo… 

 - Xây dựng kế hoạch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT. Kết quả: Đã vận 

động thu hồi 02 khẩu súng tự chế, 05 viện đạn AK, 10 dao kiếm các loại. 

- Công tác Phòng cháy và chữa cháy: Tổ chức kiểm tra 30 cơ sở PCCC nhà 

ở kết hợp kinh doanh thuộc diện Công an xã quản lý; Triển khai thu thập dữ liệu 

Bản đồ số về PCCC đối với 108 cơ sở. Tổ chức tặng bình PCCC cho 46 hộ nghèo 

trên địa bàn xã. 

 

- Hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma tuý vào diện cai nghiện tại gia 

đình, cộng đồng; Phối hợp với đội Cảnh sát ma tuý đưa 01 đối tượng nghiện ma 

tuý vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. 

- Duy trì hoạt động của các mô hình trên địa bàn xã; tiếp tục thực hiện tuyên 

truyền Phòng chống, cảnh giác, tố giác các hoạt động phạm tội công nghệ cao trên 

các trang mạng Zalo, Facebook; các hoạt động mê tín dị đoan. Nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các nhóm Zalo, mô hình ANTT tự quản. 

- Phối hợp với Tổ ANTQ của Hội CCB tuần tra đêm 15 buổi. Kết quả trong 

quá trình tuần tra không phát hiện vụ việc gì liên quan đến ANTT; Công an xã tự 

tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm 14 buổi. Kết quả trong quá trình tuần tra không 

phát hiện vụ việc gì liên quan đến ANTT. 

4. Công tác Quốc phòng 

- Thực hiện nhiệm vụ trong tháng theo kế hoạch; Phối hợp Công an tổ chức 

tuần tra bảo đảm ANCT – TTATXH trên địa bàn. 

- Tổ chức phát 23/23 lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 

2024 (18 quân sự; 05 công an);18/18 công dân lên đường nhập ngũ năm 2024 bảo 

đảm an toàn, hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao (trong đó 13 NVQS, 05 NVCA). 

          - Thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, trưng bày học vụ theo kế hoạch. 

5. Công tác tổ chức chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện quy chế 

văn hóa công sở, thực thi công vụ 

5.1. Công tác tổ chức chính quyền 

- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ công tác và xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng nông thôn mới, đề án 06/CP của Chính 

phủ; Chuyển đổi số: ISO; Cải cách hành chính ...; Thực hiện và phân công nhiệm 

vụ cụ thể theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo.  

- Lập đề án vị trí việc làm đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. 
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- Tổng hợp và thực hiện niêm yết công khai cử tri tham gia lấy ý kiến về Đề 

án sắp xếp, điều chỉnh Địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để 

thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (tổng số cử tri 7085 cử tri). 

- Rà soát hồ sơ cán bộ, công chức xã; đã yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ 

và cấp nhập phần mềm quản lý cán bộ. 

5.2. Giải quyết thủ tục hành chính 

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở xã được thực hiện hiện nghiêm túc, 

đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục giải quyết các việc hộ tịch, 

việc lưu trữ các biểu mẫu, sổ sách được thực hiện nghiêm túc theo Nghị đinh số 

123/2015/NĐ- CP và các quy định pháp luật hiện hành; 960 thủ tục hành chính 

được giải quyết tại bộ phận Một cửa. 

(theo biểu 01 kèm theo) 

- Thực hiện giải quyết TTHC trên dịch vụ công: Tiếp nhận 150 hồ sơ (trực 

tuyến 146); trả trước hạn 138, đúng hạn 8, đang giải quyết 4. 

 (theo biểu 02 kèm theo) 

5.3. Xây dựng chính quyền thân thiện  

- Xây dựng và triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại 

trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền thân thiện; rà soát lại toàn bộ các 

tiêu chí để thực hiện, phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn Chính quyền thân thiện. 

- Công tác ban hành văn bản: 100% văn bản được ký số (321 bản). 

(theo biểu 03 kèm theo) 

5.4. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 

- Ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của UBND xã, quy chế 

dân chủ trong hoạt động nội bộ của UBND xã. Các quy chế được niêm yết công 

khai và triển khai theo quy định.  

- Triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước của các thôn. 

- Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND và 

nhà văn hóa các thôn theo quy định. 

(theo biểu 04 kèm theo) 

5.5. Công tác tư pháp, thi hành án 

- Ban hành 02 quyết định xử lý vi phạm hành chính, thu-nộp ngân sách 

3.500.000 đồng. 

- Cử các Tổ hòa giải tham dự tập huấn về nâng cao công tác hòa giải tại cơ 

sở và xây dựng nông thôn mới. 

6. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn 

- Tiếp 07 lượt, với 06 công dân, phản ánh 07 vụ việc (trong đó: Chủ tịch 

UBND xã tiếp định kỳ 10 ngày với 0 công dân, phản ánh  00 vụ việc). 

a) Tổng số đơn tiếp nhận (gồm cả đơn tiếp nhận qua Tiếp công dân và 
nguồn từ cấp trên chuyển về) là 11 đơn (KN 0; TC 0; PA, KN: 11. 

b) Kết quả xử lý đơn:  

- Đơn không thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã đã chuyển cơ quan có 

thẩm quyền xem xét giải quyết 01 đơn (KN 00; TC 00; KNPA 01); 
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- Đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã 10 đơn (KN 0; TC 0; ĐN, PA 

10): 

+ Đơn tiếp nhận trong kỳ: 06 đơn (KN 0; TC 0; ĐN, PA 6); 

+ Đơn chuyển từ kỳ trước chuyển sang: 04 đơn (KN 0; TC 0; ĐN, PA 04). 

+ Cụ thể nội dung đơn: (theo biểu 05 kèm theo) 

- Đã giải quyết xong 06 đơn; 04 đơn đã được giao xác minh, giải quyết. 

7. Ngân sách: 

7.1. Thu – chi ngân sách qua kho bạc nhà nước 

- Thu ngân sách: 1.707.936.000đồng; 

- Thực hiện chi ngân sách:  1.498.000.000đồng. 

(theo biểu 06 kèm theo) 

7.2. Thu quỹ chuyên dùng: 3722.0.1078942 

- Tồn: 47.130.000 đồng; 

- Thu:  47.130.000 đồng; 

- Chi: 50.000.000 đồng. 

7.3. Thu hộ, chi hộ:  3723.0.1078942 

- Tồn: 146.391.000 đồng; 

- Thu: 39.001.000 đồng; 

- Chi: 169.192.000 đồng. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUÝ II 

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, 

an toàn xã hội; công tác quốc phòng; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nội chính 

…. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nông thôn mới nâng cao; xã đạt 

chuẩn bộ tiêu chí Quốc gia về y tế; xây dựng chính quyền thân thiện; trường Mầm 

non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

1. Phát triển kinh tế  

- Chỉ đạo nhân dân chủ động bảo vệ, chăm sóc diện tích cây ăn quả, phấn 

đấu nâng cao sản lượng, chất lượng theo kế hoạch sản xuất năm 2024 và các văn 

bản hướng dẫn.  

- Vệ sinh chuồng trại, đảm bảo các yếu tố vệ sinh dịch tễ cần thiết để phát 

triển đàn vật nuôi, tập trung phát triển đàn vật nuôi có giá trị kinh tế cao. 

- Chăm sóc, quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng, thực hiện trực PCCCR; triển 

khai nhiệm vụ trồng rừng năm 2024.  

- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giải quyết 

rứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

+ Nghiêm túc thực hiện hiệu quả các nội dung theo Chỉ thị 19, 17-CT/TU. 

- Vận động các Hợp tác xã, cơ sở sản xuất và tiêu thụ mỳ tập trung nâng cao 

sản lượng, chất lượng và bảo vệ thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 

xuất mỳ; triển khai thực hiện sản phẩm đặc trưng (OCOP) theo hướng dẫn, chỉ đạo. 
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- Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác xã hội hóa 

trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao và đảm bảo tốt các điều 

kiện phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. 

2. Văn hóa – Xã hội 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế-xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt về xây dựng chuyên đề về chương trình xây 

dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024; Tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày giải 

phóng miền nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Tham gia ngày hội văn hóa huyện Lục Ngạn năm 2024; các hội thi 

- Tổ chức tốt Lễ hội chùa Am Vãi năm 2024. 

- Tiếp tục triển khai vận động BHYT, BHXH theo chỉ tiêu đã giao. 

- Hoàn thiện Quy ước, hương ước các thôn; Tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đảng viên và nhân dân thực hiện hỏa táng khi có người thân qua đời. 

- Làm tốt công tác an sinh xã hội; Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo. 

3. Nội chính 

- Đảm bảo nguồn kinh phí chi trả cho cán bộ, công chức và các đối tượng 

khác theo đúng chế độ; Chỉ đạo thu dứt điểm các khoản thu trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác chấp hành pháp luật, tập trung thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Làm tốt công tác: đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng địa phương; Phòng 

chống thiên tai, PCCC và CNCH. 

- Thực hiện các nhiệm vụ “Chính quyền thân thiện”; Bộ phận “Một cửa” 

trực và làm việc theo quy định, tăng cường giải quyết TTHC trên dịch vụ công 

quốc gia; cán bộ, công chức xã thực hiện tốt quy chế làm việc và văn hóa công sở. 

- Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết rứt điểm các đơn thư. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 

- TT Đảng uỷ-HĐND-UBND (B/c); 

- Trạm Y tế; các trường học; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Trưởng thôn các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nam 

 

 

 

 

 

 



BIỂU BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I 

(kèm theo báo cáo số      /BC-UBND ngày      /3/2024 của UBND xã) 

 

Biểu 1 

HỒ SƠ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

KHAI SINH KẾT HÔN KHAI TỬ 

Cấp 

GXN

TTHN 

Nhậ

n 

cha, 

mẹ, 

con 

Thay 

đổi, 

cải 

chính 

Nuôi 

con 

nuôi 
Đăng 

ký mới 

Đăng 

ký lại 

HS nhập 

LT 

Tỷ lệ 

% 

Đăng 

ký mới 

Đăng 

ký lại 

HS nhập 

LT 

Tỷ lệ 

% 

Đăng ký 

mới 

Đăng 

ký lại 

HS nhập 

LT 

Tỷ lệ 

% 

36 24 46 76,67 21 0 25 
 

13 0 13 100 31 0 1 0 

CHỨNG THỰC 

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH 
CHỨNG THỰC BẢN SAO  

TỪ BẢN CHÍNH 

CHỨNG THỰC 

ĐIỆN TỬ 

CT 

CHỮ 

KÝ 

CẤP BẢN 

SAO  

Tổng số 
Đăng nhập phần 

mềm 

Tỷ lệ 

% 
Tổng số 

Đăng nhập phần 

mềm 

Tỷ lệ 

% 
Tổng số 

Tỷ lệ 

% 
Tổng số Tổng số 

40 14 35,00 599 0 0 14 0 88 93 
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Biểu 2 

HỒ SƠ THEO DÕI GIẢI QUYẾT TTHC TRÊN DỊCH VỤ CÔNG 

TT 

Lĩnh vực 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Tỷ lệ 

phần 

trăm 

đúng 

hạn và 

trước 

hạn(%) 

Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng 

số 

Trong Kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 
Trực 

tuyến 

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính 

TỔNG SỐ                       

1 Tổng hợp 150 146 1 3 146 138 8 0 100 % 4 4 0 

I. LĨNH VỰC                       

1 Bảo trợ xã hội  21 21 0 0 18 18 0 0 100 % 2 2 0 

2 Chứng thực 3 2 1 0 3 3 0 0 100 % 0 0 0 

3 Hộ tịch 108 106 0 2 108 101 7 0 100 % 0 0 0 

4 
Lĩnh vực Giáo dục 

nghề nghiệp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

5 Người có công 5 5 0 0 3 3 0 0 100 % 2 2 0 

6 
Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 
1 0 0 1 1 1 0 0 100 % 0 0 0 

7 Quản lý Đất đai 13 13 0 0 13 12 1 0 100 % 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Biểu 3 

KẾT QUẢ XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI (BAN HÀNH VĂN BẢN) 

TT Họ và tên Soạn thảo Ký văn bản Văn bản chưa ban hành/thực hiện 

1 Chủ tịch UBND xã Nam Dương 0 205  

2 Công an Nam Dương 0 0  

3 CT HĐND Nam Dương 2 3  

4 PCT UBND Nam Dương 2 0 67  

5 Phó Chủ tịchUBND 2 46  

6 Quân sự Nam Dương 6 0  

7 Tư pháp Nam Dương 13 0  

8 vpnamduong_lucngan 1 0  

9 vtnamduong_lucngan 265 0  

10 Văn hóa Nam Dương 0 0  

11 Địa chính Nam dương 32 0  

12 Lao động-TB&XH 0 0  

12 Công an 0 0  

  Tổng   321  
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Biểu 4 

KẾT QUẢ CÔNG KHAI THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

TT Tóm tắt thông tin công khai 

Hình thức công khai Thời điểm công khai 

NY 1 

nơi 

NY 2 

nơi 

Loa 

truyền 

thanh 

Thông 

qua 

TT 

Khác Từ ngày Đến ngày 

1 

Niêm yết công khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 

năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 

 X  X  2/1/2024 31/01/2024 

2 

Niêm yết công khai Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 

xã Nam Dương năm 2024 

 X  X  2/1/2024 31/01/2024 

3 Công khai danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ 2024  X  X  2/1/2024 2/2/2024 

4 

Niêm yết công khai Danh sách cử tri lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, 

điều chỉnh Địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động 

để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn 

 X    7/3/2024 8/4/2024 

5 Hoãn gọi nhập ngũ năm 2024 (Quyết định số 345)  X  X  5/2/2024 20/02/2024 

6 Danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2024 
 

X 
 

X  6/2/2024 22/02/2024 

7 Công dân được gọi nhập ngũ nghĩa vụ quân sự năm 2024  X  X  6/2/2024 22/02/2024 

8 Danh sách công dân được gọi tham gia Công an nhân dân năm 2024  X  X  6/2/2024 22/02/2024 

9 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND xã   X    26/02/2024 26/03/2024 

10 Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ của UBND xã  X    16/02/2024 16/03/2024 
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11 
Quy chế dân chủ trong hoạt động của UBND xã Nam Dương 

 X  X 
Tổ dân 

vận CĐ 
29/02/2024 31/12/2024 

12 Công khai danh sách xét duyệt người hưởng chế độ DCHT  X    4/3/2024 19/03/2024 

13 
Niêm yết công khai Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024 
 X  X  2/1/2024 31/01/2024 

14 

Niêm yết công khai tóm tắt Đề án “sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành 

chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ 

và thành lập các phường thuộc thị xã Chũ; thành lập thị trấn Phì 

Điền, thị trấn Biển Động thuộc huyện Lục Ngạn” 

 X  X  29/02/2024 30/03/2024 

15 Quy chế dân chủ trong hoạt động nội bộ của UBND xã Nam Dương X     16/02/2024 31/12/2024 
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Biểu 5 

PHÂN LOẠI, GIẢI QUYẾT ĐƠN 

Tt Nội dung đơn Ngày giao đơn Người thực hiện Kết quả Ghi chú 

1 
Bà nguyễn Thị Tiếp (Nam Điện): Đề nghị đảm bảo chế 

độ đối với chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi. 
  Xong 

 

2 
Diệp Văn Bế (Bến Huyện): Đề nghị giải quyết việc ông 

Từ Văn Tám chiếm đất 
  Xong 

 

3 

Diệp Thị Năm (Lâm): Đề nghị giải quyết bà Diệp Thị 

Liên (thôn Lâm) vu khống bà Năm và chồng (Dương 

Phúc Vũ) 

  Xong 

 

4 

Hoàng Văn Giáp: Đề nghị làm rõ về đơn liên quan đến 

chi hội dân tộc Sán Dìu thôn Bến Huyện (bà Hoàng Thị 

Tư) 

  Xong 

 

5 

Bà Từ Thị Mói, thôn Bến Huyện: Không đồng ý cho 

ông Dương Phúc Vũ vào BCH hội Bảo tồn dân tộc Sán 

dìu; phản ánh ông Vũ không công khai số tiền đóng quỹ 

của CLB Soọng cô và gây mất đoàn kết nội bộ 

  Xong 

 

6 
Nguyễn Văn Mạnh: Phản ánh cơ sở sản xuất gây ô 

nhiễm môi trường 
  Xong 

 

7 

Bà Đỗ Thị Vân (địa chỉ tại thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, 

huyện Lục Ngạn) kiến nghị giải quyết việc anh Bằng trú 

tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương có hành vi lấn 

chiếm thửa đất củ gia đình ông bà tại thôn Bến Huyện, 

xã Nam Dương 

 Đoàn Ngọc Dũng Đang giải quyết 
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8 

Bà Trịnh Thị Mến (Hòn Tròn) đề nghị UBND xã xác 

định vị trí, gianh giới, diện tích thửa đất số 01, tờ bản đồ 

số 02 (AM689488) tại thôn Hòn Tròn, xã Nam Dương. 

08/3/2024 Đoàn Ngọc Dũng Đang giải quyết 

 

9 

Ông Trương Văn Ba (thôn Bến Huyện, có nội dung đề 

nghị UBND xã xem xét lại hồ sơ quy hoạch đất tại khu 

du kích và mở đường vào hộ gia đình ông tại thôn Bến 

Huyện, xã Nam Dương. 

08/3/2024 Đoàn Ngọc Dũng Đang giải quyết 

 

10 

Văn bản số 201/UBND-TCD ngày 23/02/2024 của 

UBND huyện Lục Ngạn về việc chuyển đơn của ông 

Diệp Văn Bế thôn Bến Huyện 

  
Đã báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện 

 

11 

Ông Phạm Ngọc Sáu (số điện thoại 0915.915.737), có 

nội dung đề nghị UBND xã xác định vị trí, gianh giới, 

diện tích thửa đất tại thôn Biềng, xã Nam Dương 

 Đoàn Ngọc Dũng Đang giải quyết 
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Biểu 6 

KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH 

A Thu ngân sách Tháng 3 Lũy kế tháng 3 Ghi chú 

I Thu tại địa bàn 41.138.000 209.936.000 
 

1 Thu thuế GTGT+TNDN 6.920.000 38.014.000 
 

2 Thu thuế TNCN 17.024.000 57.863.000 
 

3 Thu lệ phí trước bạ 3.743.000 15.845.000 
 

4 Lệ phí môn bài 11.300.000 73.200.000 
 

5 Thu phí, lệ phí 2.000.000 5.000.000 
 

6 Thu khác tại xã 0 0 
 

7 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 151.000 151.000 
 

8 Thu tiền sử dụng đất 0 19.863.000 
 

II Thu từ ngân sách 567.999.000 1.498.000.000 
 

 
Tổng thu ngân sách 609.137.000 1.707.936.000 

 

 
      

 
B Chi ngân sách     

 
1 Lương, phụ cấp 358.320.000   

 
2 Chi thường xuyên 209.679.000   

 
  Tổng chi ngân sách 567.999.000 1.498.000.000 
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